Họ và tên: ………………………………Lớp 5
Thứ: …. . ngày …. . tháng 2 năm 2020
ÔN TẬP TOÁN – SỐ 1
Bài 1. Đặt tính rồi tính

	37. 085 + 165,72
	
	46,3 – 17,706
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Bài 2. Điền >, <, = vào chỗ chấm:

a) 67,354 ……. . 60 + 7 + 
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b)  0,09 + 4,81 ( 8,14 ……. .  
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c)  32,51 + 46,28 + 
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 ……. .  46,28 + 32,51 + 0,009

Bài 3: Tìm x, biết:

	a) 0,05 ( x = 6,5 ( 0,1

………………………………

………………………………

………………………………
	
	b) 8,2 : x = 41 ( 0,01

………………………………

………………………………

………………………………

	c) x – 13,64 = 41,58 : 5,4

………………………………

………………………………

………………………………
	
	d) x + 305,8 = 84,5 ( 7,09

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 4. Tính tỉ số phần trăm của hai số (lấy không quá hai chữ số ở phần thập phân):
	a) 120 và 400

120 : 400 = ……. …. . = ………%


	
	b) 2,25 và 3,05

………………………………………. 

	c) 135 và 183

……………………………………. 
	
	d) 0,24 và 1,3

………………………………………. 


Bài 5. Một người bỏ ra 1 840 000 đồng tiền vốn để mua hàng rồi bán được lãi 119 600 đồng. Số phần trăm tiền lãi là: 
A. 0,65%
B. 6. 5%
C. 0,065%
D. 65%

Bài 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và có chu vi là 400m. Giữa vườn người ta đào một cái ao chiếm 3% diện tích cả vườn. Hỏi diện tích phần đất còn lại dùng để trồng cây ăn quả và làm lối đi là bao nhiêu mét vuông?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Họ và tên: ………………………………Lớp 5
Thứ:……. ngày …. . tháng 2 năm 2020
ÔN TẬP TOÁN – SỐ 2

Bài 1. Nối (theo mẫu)
	0,372
	
	3,14
	
	0,431
	
	0,3
	
	0,005



Bài 2. Ghi kết quả:
a) 35,5%  + 13,8% = ………………. 
b)  35,5%  - 13,8% =  …………………

c) 32,18%  ( 12  = …………………
d) 80,4% : 25 = ………………………. 
Bài 3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

	a
	25% của a
	15,4% của a
	0,35% của a

	800kg
	800 ( 25 : 100 = 200kg
	
	

	25m2
	
	
	

	0,34 tấn
	
	
	


Bài 4. Tính giá trị biểu thức:

	a) (361,5 – 82,15) ( 0,05 – 9,308
………………………………………
………………………………………
………………………………………
	
	b) 42,68 + 58,32 : 0,04 - 621,7 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


Bài 5. Lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 8. 500. 000 đồng thì sau một tháng cả tiễn lãi và tiền gửi là bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
	Bài 6. Một cửa hàng bán được 1,5 tạ gạo, bằng 24% lượng gạo của cửa hàng đó. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
	Bài 7. Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC là 1,2m; độ dài đường chéo BD bằng 75% độ dài đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD. 
………………………………………………

………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 


Bài 8. Khu đất A và khu đất B có tổng diện tích là 30,5 ha. Biết 75% diện tích khu đất A bằng 50% diện tích khu đất B. Hỏi diện tích khu đất nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu héc-ta?
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Họ và tên: ………………………………Lớp 5
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Phần 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho mỗi bài toán sau:

Câu 1: Hình tam giác có độ dài đáy là 2,6dm và chiều cao là 1,5dm thì diện tích là:


A.   2.05dm2
B.   8,2dm2
C.   1,95dm2
D.   7,8dm2
Câu 2: Hình tam giác có cạnh đáy 42,5m và diện tích là 11050dm2. Tính chiều cao của hình tam giác (đơn vị đo là đề-xi-mét).

A.  51dm
B.   50dm
C.   53dm
D.   52dm

Câu 3: Cho hình tam giác ABC có diện tích 55,77 cm 2. Người ta cắt bớt một phần AMC (xem hình vẽ).                                                                                             A


Biết MC = 
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BC. Diện tích phần tam giác còn lại là:
A.  18,59cm2
C.   34,17cm2
B.  37,18cm2
D.   24,84cm2                                      B                      M          C

Câu 4: Cho hình tam giác ABC có diện tích 292,8m2. Người ta cắt bớt một phần. (xem hình vẽ). Biết đường cao AK=
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 AH và cạnh đáy MN = 
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BC.                           

                Diện tích tam giác AMN là:                                   A

A.  164,7cm2
C.  157,5m2
                                      


B.  164,7m2
D.  156,7cm2
        M                           N




    B                  H                C

Câu 5: Cho tê giÊy hình vuông ABCD có cạnh là 30dm, bị cắt 4 miếng ở 4 góc (xem hình vẽ ). Diện tích phÇn cßn l¹i cña tê giÊy hình vuông đó là:       A4dm           4dm B
A.  8,68m2
C.   7,72m2
B.  8,78m2
D.   3,88m2
          
                                                                                       D4dm            4dm C

Câu 6: Một hình thang có diện tích bằng 54,18m2 và chiều cao bằng 6,3m. Trung bình cộng độ dài hai cạnh đáy là:
A.  13,75m
C.  8,6m

B. 108,36m
D.  17,2m

Câu 7: Một hình thang có đáy lớn bằng 40m, đáy bé bằng 35% đáy lớn và chiều cao bằng 65% đáy bé. Diện tích hình thang là:

A.   345,7m2
B.   74m2
C.   77,4m2              D.   245,7m2
Câu 8: Một tam giác vuông có diện tích bằng 
[image: image7.wmf]40
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cm2 và một cạnh góc vuông bằng 
[image: image8.wmf]8
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cm. Độ dài cạnh góc vuông còn lại là:

A.   
[image: image9.wmf]5
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cm
B.   
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cm
C.   
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cm
D.   
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cm

Câu 9: Một hình thang có diện tích 37,7dm2 và trung bình cộng hai đáy là 65cm. Chiều cao của hình thang là:

A.   11,6dm 
B.   5,08dm 
C.   5,8dm                 D.   11,06dm                                                                                          

Câu 10: Tính diện tích m¶nh ®Êt hình thang ABCD (như hình vẽ) biÕt ABMN là hình vuông cạnh bằng 4m, DN = 2m và MC = 6m                            A   4m        B

A.  34m2 
C.   36m2                                                      

B. 30m2
D.   32m2       

  

                          D 2m N        M        6m   C

Phần 2: Giải bài tập sau: 
Tính chu vi và diện tích hình tròn trong hình vẽ dưới đây, biết cạnh hình vuông là 24cm.

(Gợi ý: kẻ bán kính, hãy nghĩ cách tính bán kính hình tròn từ diện tích các tam giác vuông bằng nhau)

           

       A
                               B

                                        Bài giải
………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….       D



C

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I. ĐỌC HIỂU
NGƯỜI ĐI TÌM “CHÂN TƯỚNG” SỰ SỐNG

“Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?” — Đó hầu như là câu hỏi đầu tiên của rất nhiều người sau khi biết mình mắc bệnh nan y, không thể qua khỏi. Năm 1981, lúc 40 tuổi, Xti-phen Guôn-đơ, nhà sinh vật học người Mĩ, cũng đã thốt lên với các bác sĩ câu hỏi này khi ông biết mình đã bị ung thư…. 

Những người mắc bệnh giống ông đều biết rằng khoảng một nửa trong số họ sẽ bị tử thần “rước đi” chỉ sau 8 tháng nữa. Họ than vãn đầy tuyệt vọng : “Thế là hết, tôi chỉ còn có 8 tháng nữa thôi!”. Nhưng Guôn-đơ thì khác, suy nghĩ của ông lúc đó là : “Chẳng phải ta vẫn còn tới 50% hi vọng đó sao?”
Để có thể “gia nhập” vào nhóm người sống quá 8 tháng, Guôn-đơ đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia miễn dịch học về phương thức chữa trị tốt nhất. Ông nhận được từ họ câu trả lời: “Trong cuộc chiến với ung thư, yếu tố quan trọng nhất là tinh thần. Có được lòng tin, ắt sẽ chiến thắng mọi thứ!”
Vậy là Xti-phen Guôn-đơ quyết tâm dùng ý chí để chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy. Ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy về địa chất, sinh vật học và khoa học lịch sử ở Đại học Ha-vớt. Ngoài ra, Guôn-đơ còn đảm nhiệm cương vị chủ biên tạp chí Khoa học — một tạp chí có uy tín nhất trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và là Chủ tịch Hội xúc tiến khoa học Mĩ. Năm 1982, dựa vào những phát hiện khảo cổ, Guôn-đơ đã cùng những người cộng tác với mình cho ra đời lí luận về nguồn gốc tiến hoá các loài khác hẳn với thuyết tiến hoá truyền thông của Đác-uyn. “Lí thuyết tiến hoá cân bằng giai đoạn” — tên công trình nghiên cứu của ông — có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của khoa học sinh vật đương đại. Và sau này, những phát hiện mới, phong phú của ngành khảo cổ đã càng chứng minh tính đúng đắn trong quan điểm tiến hoá có tính nhảy vọt của Xti-phen Guôn-đơ…
Cuối cùng, sau khi hoàn thành tác phẩm nổi tiếng dày 1500 trang có tên “Kết cấu của lí luận tiến hoá”, Xti-phen Guôn-đơ — nhà sinh vật học uyên bác của thế giới, đã qua đời tại Niu Oóc ngày 20-5-2001, hưởng thọ 60 tuổi. Như vậy, ông đã không chỉ “lọt” vào danh sách những người “sống quá 8 tháng” mà còn có thêm 20 năm cống hiến hết mình cho khoa, học. Cuộc đời của Xti-phen Guôn-đơ là tấm gương sáng về một nghị lực phi thường. 
(Theo Vũ Bội Tuyền)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng :
1. Giáo sư Xti-phen Guôn-đơ đã dùng “loại thuốc” nào để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác?
a. Dùng một loại thuốc đặc trị cực mạnh. 
b. Dùng ý chí kiên cường,

c. Tự chế ra một loại thuốc đặc biệt cho riêng mình. 
2. Ông đã sống thêm được bao lâu nữa kể từ khi phát hiện ra bệnh?
a. 8 tháng.                      b.  10  năm.                             c.  20 năm. 
3. Những việc Xti-phen Guôn-đơ đã làm được sau khi bị ung thư là gì?
a. Giảng dạy về địa chất, sinh học, lịch sử ở trường Đại học Ha-vớt. 
b. Chủ biên tạp chí Khoa học, Chủ tịch Hội xúc tiến khoa học Mĩ. 
c. Viết công trình khoa học “Lí thuyết tiến hoá cân bằng giai đoạn”. 
d. Viết các bài báo về cách phòng ngừa và chữa trị bệnh ung thư. 
e. Viết tác phẩm “Kết cấu của lí luận tiến hoá” dày 1500 trang. 
4. Xti-phen Guôn-đơ là người nổi tiếng vì :

a. Ông là người bị bệnh ung thư sống lâu nhất. 
b. Là tấm gương sáng về nghị lực phi thường, không những vượt qua bệnh tật để sống mà còn có những đóng góp lớn lao cho xã hội. 
c. Là người viết được công trình khoa học có số trang nhiều nhất. 
5. Những từ nào có thể thay thế từ chân tướng trong tên bài Người đi tìm “chân tướng” của sự sống?
a. ý nghĩa 
b. lí lẽ
c. nguồn gốc
d. giá trị

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ tuyệt vọng?
a. vô vọng                      b.  hi vọng                            c. thất vọng

2. Từ ý chí thuộc từ loại nào?
a. Tính từ                       b.  Động từ                           c. Danh từ

3. Có những quan hệ từ nào trong câu sau?
Cuộc đời của Xti-phen Guôn-đơ đúng là tấm gương sáng về một nghị lực phi thường. 
a. của, về. 
b. của, là, về. 
c. của, là, về, một. 
4. Chủ ngữ trong câu sau là gì?
Cuộc đời của Xti-phen Guôn-đơ đúng là tấm gương sáng về một nghị lực phi thường. 
a. Cuộc đời
b. Cuộc đời của Xti-phen Guôn-đơ
c. Xti-phen Guôn-đơ. 
5. Trạng ngữ trong câu sau chỉ gì?
Năm 1982, dựa vào những phát hiện khảo cổ, Guôn-đơ đã cùng những người cộng tác với mình cho ra đời lí luận về nguồn gốc tiến hoá các loài khác hẳn với thuyết tiến hoá truyền thống của Đác-uyn. 
a. Chỉ thời gian và phương tiện.  
b. Chỉ thời gian và mục đích. 
c. Chỉ thời gian và địa điểm. 

6. Câu nào sau đây là câu ghép? Những quan hệ từ nào được dùng trong câu đó?
a. Vậy là Xti-phen Guôn-đơ quyết tâm dùng ý chí để chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy. 
b. Ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy về địa chất, sinh vật học và khoa học lịch sử ở Đại học Ha-vớt. 
c. Như vậy, ông đã không chỉ “lọt” vào danh sách những người “sống quá 8 tháng” mà ông còn có thêm 20 năm cống hiến hết mình cho khoa học. 
7. Câu “Ngoài ra, Guôn-đơ còn đảm nhiệm cương vị chủ biên tạp chí Khoa học. ” thuộc kiểu câu gì?
a. Câu kể Ai là gì?
b. Câu kể Ai làm gì?
c . Câu kể Ai thế nào?
Họ và tên: ………………………………Lớp 5
Thứ:……. ngày …. . tháng 2 năm 2020
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT – SỐ 2

1. Xếp các từ sau vào 2 nhóm:

công viên, công chúng, công bằng, công cộng, công tâm, công minh, công sở, công quỹ

a) Từ chứa tiếng “công” có nghĩa là “thuộc về nhà nước, chung cho mọi người”:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
b) Từ chứa tiếng “công” có nghìa là “không thiên vị”: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Xác định nghĩa của từ “công” trong các câu sau đây:

a) Kẻ góp của, người góp công.  => …………………………………………………………..

b) Một công đôi việc.  => ……………………………………………………………………..

c) Của một đồng, công một nén. => …………………………………………………………..

d) Có công mài sắt có ngày nên kim.  => ……………………………………………………..

3. Phân tích chủ ngữ, vị ngữ của những câu sau đây:

a) Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng.

b) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.

c) Đêm đã rất khuya nhưng mẹ em vẫn cặm cụi ngồi soạn bài.

d) Nhân dân các địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn đã được phục hồi.

4. Các vế trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào (dùng từ có tác dụng nối hay dùng dấu câu để nối trực tiếp)? => Hãy khoanh vào dấu hiệu đó!
a) Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía cầu Tràng Tiền đen sẫm lại.

b) Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo.

c) Vì Lãn Ông không vương vào vòng danh lợi nên ông sống rất thanh thản.

d) Không những lượng hải sản tăng lên nhiều mà các loài chim nước cũng trở nên phong phú.

e) Lúa gạo là quý nhất vì lúa gạo nuôi sống con người.

g) Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt.

5. Chữa câu sai sau thành câu đúng:

a)Tuy thời tiết xấu nhưng cuộc tham quan phải hoãn lại.
…………………………………………………………………………………………………
b)Tuy không biết bảo vệ môi trường nhưng chúng ta sẽ phải hứng chịu những hậu quả không lường được.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Chỉ ra ý nghĩa khác nhau của các từ chỉ quan hệ trong các câu sau:

a) Bão lớn và cây đổ.  => ……………………………………………………………………..
b) Vì bão lớn nên cây đổ.  => …………………………………………………………………
c) Nếu bão lớn thì cây đổ.  => …………………………………………………………………
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Bài 2: Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau:

	Từ đồng nghĩa
	Từ đã cho
	Từ trái nghĩa

	
	cao vút
	

	
	trong lành
	

	
	ngọt ngào
	

	
	sạch trơn
	


	
	

	
	

	
	


Bài 2: Điền từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp vào chỗ trống:

a) Gió thổi ào ào ……. cây cối nghiêng ngả ……. bụi cuốn mù mịt ……. một trận mưa ập tới.

b) Mùa hè này em được đi du lịch Cửa Lò ……… bạn Vân được đi Nha Trang.

c)Tớ không biết việc này ………….. cậu chẳng nói với tớ.

d) Trong vườn, những khóm hải đường đâm bông rực rỡ ………… những cánh bướm nhiều màu sắc bay rập rờn.

Bài 3: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong từng câu sau:
a. Tôi khuyên nó ............... nó vẫn không nghe. 

b. Cậu đọc .................. tớ đọc? 

c. Con học bài xong ................. mẹ cho con lên nhà ông bà. 

d. Mẹ tôi đi làm .................. tôi đi học. 

Bài 4: Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong từng câu sau:   

a. ……… tôi đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc”………….. bố mẹ tôi thưởng cho tôi được đi tắm biển Sầm Sơn. 
b. ……… trời mưa ……….. lớp ta hoãn đi cắm trại vào chủ nhật tới. 
c. ………. sức khỏe  không tốt ………… bạn Nam vẫn phấn đấu học giỏi.          
d. Bộ phim này ……………… trẻ con thích ………... người lớn cũng rất thích. 
Bài 5: Thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh mỗi câu ghép dưới đây: 

a) Hễ sân trường có nắng đẹp, ………………………………………………………………….

b) Vì Hải quá say mê chơi điện tử nên………………………………………………………….

c) Hoàng không chỉ học giỏi mà………………………………………………………………..
d) Dù nhà ở cách trường khá xa nhưng……………………………………………...................
e) Em đang học bài, còn ………………………………………………………………………
g) Nếu trời nắng đẹp …………………………………………………………………………..
h) ……………………………………………………………… còn mẹ em là bác sĩ.

i) …………………………………………..………… nhưng Mai vẫn đi học đều.

Bài 6: Đặt câu ghép nói về thiên nhiên, đất nước hoặc con người theo yêu cầu dưới đây: 

a) Các vế câu trong câu ghép được nối trực tiếp (không dùng từ nối):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Các vế câu trong câu ghép được nối với nhau bằng một quan hệ từ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Các vế câu trong câu ghép được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77. Tập làm văn:  Hãy tả hình dáng, tính tình của một cô (chú, bác) trong khu phố (hoặc thôn, xóm) nơi em ở được mọi người quý mến. (làm vào vở HDH)
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